
SAO Y; ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XẢ HỘI ¥lẸTOAM 

THÀNH PHÓ HỎ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 205Ô /QĐ-ƯBND Thành phổ Hồ Chí Minh, ngàyií tháng 6 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực 
phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đoi, bo sung một số điêu của Luật Tô chức Chính phủ và Luật Tô chức 
Chính quyền địa phương ngày 22 thảng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sổ 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 
phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định so 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 
8 năm 2017 của Chính phủ sửa đoi, bo sung một số điều của các Nghị định liên 
quan đên kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sổ 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân về nghiệp vụ kiêm soát thủ 
tục hành chính; 

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 
04/TTr-TTTP-VP ngày 17 thảng 5 năm 2022. 

QƯYẾT ĐỊNH: 

Điều lề Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 04 thủ tục 
hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh. 

Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên cổng thông tin điện tử của 
Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ http://vpub.hochiminhcity. 
gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Chánh Thanh tra 
Thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch ủy ban nhân dân quận, huyện, 
thành phố Thủ Đức; Chủ tịch ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn; 
Thủ trưởng doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức, đon vị, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định nàyẻ/ẻ 

Nơinh(in: CHỦ TỊCH 
- Như Điều 3; 
- VPCP: Cục KSTTHC; 
- TTUB: CT; 
- VPUB: PCVP/VX; 
- Lưu: VT, KSTT/L. 

•\Ị ? 

Phan Văn Mãi 

http://vpub.hochiminhcity


H MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH vực PHÒNG, CHÓNG THAM NHŨNG 
ỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA THANH TRA THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH 

^ kèm theo Quyết định sổ Ì0S8 /QĐ-UBND ngày if tháng 6 năm 2022 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phổ) 

STT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn giải quyết Địa điểm thực hiện 
Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

1 Thủ tục kê khai 
tài sản, thu nhập 

1. Thời điểm hoàn thành kê khai lân 
đầu: 
- Người đang giữ vị trí công tác quy 
định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 
của Luật Phòng, chống tham nhũng 
phải hoàn thành việc kê khai trước 
ngày 31/3/2021 (theo hướng dẫn tại 
công văn số 252/TTCP-C.IV ngày 
19/2/2021 của Thanh tra Chính phủ). 
- Người lần đầu giữ vị trí công tác 
quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 
34 Luật Phòng, chống tham nhũng 
phải hoàn thành việc kê khai chậm 
nhất là 10 ngày kể từ ngày được tiếp 
nhận, tuyển dụng, bố trí vào vị trí 
công tác. 
2. Thời điểm hoàn thành việc kê khai 
bổ sung: 
Khi người có nghĩa vụ kê khai có 
biến động về tài sản, thu nhập trong 
năm có giá trị từ 300.000.000 đồng 

- Cơ quan nhà nước 
các cấp (UBND 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, các sở, ban, 
ngành; ƯBND huyện, 
quận, thị xã, thành 
phố thuộc Thành phố; 
UBND các xã, 
phường, thị trấn). 
- Các đơn vị sự 
nghiệp công lập thuộc 
thẩm quyền quản lý 
của chính quyền địa 

Không - Luật Phòng, chông tham 
nhũng ngày 20/11/2018. 
- Nghị định số 
130/2020/NĐ-CP ngày 
30/10/2020 của Chính phủ 
về kiểm soát tài sản, thu 
nhập của người có chức vụ, 
quyền hạn trong cơ quan, tổ 
chức, đơn vị; 
- Công văn số 252/TTCP-
CềIV ngày 19/2/2021 của 
Thanh tra Chính phủ. 
- Quyết định số 70/QĐ-

1. Thời điểm hoàn thành kê khai lân 
đầu: 
- Người đang giữ vị trí công tác quy 
định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 
của Luật Phòng, chống tham nhũng 
phải hoàn thành việc kê khai trước 
ngày 31/3/2021 (theo hướng dẫn tại 
công văn số 252/TTCP-C.IV ngày 
19/2/2021 của Thanh tra Chính phủ). 
- Người lần đầu giữ vị trí công tác 
quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 
34 Luật Phòng, chống tham nhũng 
phải hoàn thành việc kê khai chậm 
nhất là 10 ngày kể từ ngày được tiếp 
nhận, tuyển dụng, bố trí vào vị trí 
công tác. 
2. Thời điểm hoàn thành việc kê khai 
bổ sung: 
Khi người có nghĩa vụ kê khai có 
biến động về tài sản, thu nhập trong 
năm có giá trị từ 300.000.000 đồng 

phương. 
- Doanh nghiệp do 
Nhà nước nắm giữ 
100% vốn điều lệ 
thuộc thẩm quyền 
quản lý của chính 
quyền địa phương. 

TTCP ngày 08/3/2021 của 
Tổng Thanh tra Chính phủ 
về việc công bố thủ tục hành 
chính được thay thế trong 
lĩnh vực Phòng, chống tham 
nhũng thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Thanh tra 
Chính phủ. 

* 



trở lên. Việc kê khai phải hoàn thành 
trước ngày 31 tháng 12 của năm có 
biến động về tài sản, thu nhập. 
3. Thời điểm hoàn thành việc kê khai 
hàng năm: 
Người giữ chức vụ từ Giám đốc sở 

và tương đương trở lên; người làm 
công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài 
chính công, tài sản công, đầu tư công 
hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết 
công việc của cơ quan, tổ chức, đơn 
vị, cá nhân khác theo quy định của 
Chính phủ phải hoàn thành việc kê 
khai trước ngày 31 tháng 12 hàng 
nămỗ 

4. Thời điểm hoàn thành việc kê khai 
phục vụ công tác cán bộ: 
- Người có nghĩa vụ kê khai quy 
định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 
của Luật Phòng, chống tham nhũng 
2018 khi dự kiến bầu, phê chuẩn, bổ 
nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ 
khác phải hoàn thành kê khai chậm 
nhất là 10 ngày trước ngày dự kiến 
bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm 
lại, cử giữ chức vụ khác; 
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- Cơ quan nhà nước 
(ƯBND Thành phố 
Hồ Chí Minh, các Sở, 
ban, ngành; UBND 
huyện, quận, thị xã, 
thành phố thuộc 
Thành phố; UBND 
các xã, phường, thị 
trấn)ề 

- Các đơn vị sự 
nghiệp công lập thuộc 
thẩm quyền quản lý 
của chính quyền địa 
phương. 
- Doanh nghiệp do 
Nhà nước nắm giữ 
100% vốn điều lệ 
thuộc thẩm quyền 
quản lý của chính 
quyền địa phương. 
- Tổ chức, đơn vị 
khác do chính quyền 
địa phương thành lập, 
đầu tư cơ sở vật chất, 
cấp phát toàn bộ hoặc 
một phần kinh phí 
hoạt động, do chính 

Chính phủ quy định chi tiêt 
một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Phòng, chống 
tham nhũng. 
- Quyết định số 70/QĐ-
TTCP ngày 08/3/2021 của 
Tổng Thanh tra Chính phủ 
về việc công bố thủ tục hành 
chính được thay thế trong 
lĩnh vực Phòng, chống tham 
nhũng thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Thanh tra 
Chính phủ. 

tục: 
1. Văn bản yêu 
cầu giải trình 
của cá nhân, tổ 
chức; 
2. Thông tin, tài 
liệu liên quan 
đến yêu cầu giải 
trinh. 
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- Người có nghĩa vụ kê khai quy 
định tại khoản 4 Điều 34 của Luật 
Phòng, chống tham nhũng 2018 việc 
kê khai được thực hiện theo quy định 
của pháp luật về bầu cử. 

2 Thủ tục xác minh 
tài sản, thu nhập 

Không quá 115 ngày (trong đó thời 
hạn xác minh là 45 ngày, trường hợp 
phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài 
nhưng không quá 90 ngày; thời hạn 
ban hành kết luận là 10 ngày, trường 
hợp phức tạp có thể kéo dài nhưng 
không quá 20 ngày; thời hạn công 
khai kết luận là 05 ngày làm việc) 

Thanh tra Thành phô 
(Địa chỉ: số 13 Trần 
Quốc Thảo, phường 
Võ Thị Sáu, Quận 3) 

Không - Luật Phòng, chông tham 
nhũng ngày 20/11/2018; 
- Nghị định số 
130/2020/NĐ-CP ngày 
30/10/2020 của Chính phủ 
về kiểm soát tài sản, thu 
nhập của người có chức vụ, 
quyền hạn trong cơ quan, tổ 
chức, đơn vị. 
- Quyết định số 70/QĐ-
TTCP ngày 08/3/2021 của 
Tổng Thanh tra Chính phủ 
về việc công bố thủ tục hành 
chính được thay thế trong 
lĩnh vực Phòng, chống tham 
nhũng thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Thanh tra 
Chính phủ. 

3 Thủ tục tiêp nhận 
yêu cầu giải trình 

Thời hạn ra thông báo tiêp nhận hoặc 
từ chối giải trình là 05 ngày làm việc 
kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu giải 
trình 

Cơ quan, tô chức, đơn 
vị khu vực Nhà nước, 
bao gồm: 

Không - Luật Phòng, chông tham 
nhũng ngày 20/11/2018; 
- Nghị định số 59/2019/NĐ-
CP ngày 01/7/2019 của 

Thành phần hồ 
sơ đói tượng 
phải nộp khi 
thực hiện thủ 
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quyên địa phương 
trực tiếp quản lý hoặc 
tham gia quản lý 
nhăm phục vụ nhu 
cầu phát triển chung, 
thiết yếu của Nhà 
nước và xã hội. 

4 Thủ tục thực hiện 
việc giải trình 

Thời hạn thực hiện việc giải trình 
không quá 15 ngày kể từ ngày ra 
thông báo tiếp nhận yêu cầu giải 
trình. 
Trường họp có nội dung phức tạp thì 
có thể gia hạn 01 lần, thời gian gia 
hạn không quá 15 ngày và phải 
thông báo bằng văn bản đến người 
yêu cầu giải trình. 

Cơ quan, tô chức, đơn 
vị khu vực Nhà nước, 
bao gồm: 
- Cơ quan nhà nước 
(ƯBND Thành phố 
Hồ Chí Minh, các Sở, 
ban, ngành; UBND 
huyện, quận, thị xã, 
thành phố thuộc 
Thành phố; ƯBND 
các xã, phường, thị 
trấn). 
- Các đơn vị sự 
nghiệp công lập thuộc 
thẩm quyền quản lý 
của chính quyền địa 
phương. 
- Doanh nghiệp do 
Nhà nước nắm giữ 
100% vốn điều lệ 

Không - Luật Phòng, chông tham 
nhũng ngày 20/11/2018; 
- Nghị định số 59/2019/NĐ-
CP ngày 01/7/2019 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
một sổ điều và biện pháp thi 
hành Luật Phòng, chống 
tham nhũng. 
- Quyết định số 70/QĐ-
TTCP ngày 08/3/2021 của 
Tổng Thanh tra Chính phủ 
về việc công bố thủ tục hành 
chính được thay thế trong 
lĩnh vực Phòng, chống tham 
nhũng thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Thanh tra 
Chính phủ. 
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thuộc thấm quyén 
quản lý của chính 
quyền địa phương. 
- Tổ chức, đơn vị 
khác do chính quyền 
địa phương thành lập, 
đầu tư cơ sở vật chất, 
cấp phát toàn bộ hoặc 
một phần kinh phí 
hoạt động, do chính 
quyền địa phương 
trực tiếp quản lý hoặc 
tham gia quản lý 
nhằm phục vụ nhu 
cầu phát triển chung, 
thiết yếu của Nhà 
nước và xã hội. 




